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“V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” 

CỘ G  O  XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 NHÂN DANH  

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

            D                      

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  r n       n   

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hồ  ắc  oàn 

Bà Nguyễn     Vân  

 - Thư ký phiên tòa: Bà  r n     Kim  râm là   ư ký Tòa án nhân dân 

t àn  p ố Quy N ơn, tỉn  Bìn    n .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định tham gia phiên tòa: Bà  ô     Bíc   râm - Kiểm sát viên.                                                                                                                                                                                                      

 Ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại  rụ sở     án n ân dân t àn  p ố Quy 

N ơn, tỉn  Bìn    n  xét xử sơ t ẩm vụ án dân sự t ụ lý số 361/2022/TLST-DS 

ngày 04.10.2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết đ n  

đư  vụ án r  xét xử số 40/2023/Q XXST-DS ngày 10.3.2022 và Quyết đ n  

 oãn p iên t   số 35/2023/Q S -DS ngày 28.3.2023 giữ  các đương sự: 

 Nguyên đơn: Bà  ô      , đ   c ỉ: Số 11  ường H, t àn  p ố Quy N ơn, 

tỉn  Bìn    n . (Có mặt)   

 Bị đơn: Anh  ặng Hữu P, đ   c ỉ: Số 17  ường  , t àn  p ố Quy N ơn, 

tỉn  Bìn    n . (Vắng mặt) 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê  ấn H, đ   c ỉ: Số 11 

 ường H, t àn  p ố Quy N ơn, tỉn  Bìn    n . (Có đơn đề ng   xét xử vắng 

mặt)   

 ỘI D  G VỤ    

- Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Tô 

Thị T trình bày:   
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Bà có qu n  ệ quen biết với anh  ặng Hữu P. Năm 2021, anh P đ ng gặp 

k ó k ăn về kin  tế và c n số tiền để trả nợ nên anh P có đề cập việc mượn tiền 

củ  bà và c m kết sẽ vào làm việc c o công ty củ  bà, số nợ sẽ được trừ vào tiền 

lương  àng t áng. Do tin tưởng, ngày 16.10.2021 bà có cho anh P mượn số tiền 

30.000.000 đồng theo tờ “Giấy mượn tiền” đề ngày 16.10.2021, anh P là người 

trực tiếp g i và ký vào tờ giấy nói trên.  uy n iên s u k i gi o n ận tiền xong 

anh P cũng k ông đến làm việc c o công ty bà và cũng k ông trả nợ c o bà mà 

cố tìn  né tránh. N y bà k ởi kiện yêu c u  n  P p ải có ng ĩ  vụ trả c o bà số 

tiền gốc 30.000.000 đồng, k ông yêu c u tính lãi. Ngoài r , bà k ông có ý kiến, 

yêu c u   y đề ng   gì k ác.     
 

- Bị đơn anh Đặng Hữu P vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án, 

Tòa không lấy được lời khai. 
 

*/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Tấn H trình bày:  

Ông là c ồng bà  ô      , toàn bộ nguồn tiền 30.000.000 đồng mà bà T 

cho anh P mượn nói trên là tiền riêng củ  cá n ân bà T, không liên quan gì đến 

ông. Nay bà T k ởi kiện, đề ng       xem xét giải quyết buộc anh P p ải có 

ng ĩ  vụ trả cho bà T, ông k ông có ý kiến yêu c u   y đề ng   gì k ác. Vì lý do 

bận công việc ông đề ng       tiến  àn  giải quyết, xét xử vắng mặt. 

 */  ại p iên t   sơ t ẩm, đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Quy 

N ơn p át biểu ý kiến về việc tuân t eo p áp luật tố tụng củ    ẩm p án, Hội 

đồng xét xử,   ư ký p iên t   và củ  n ững người t  m gi  tố tụng trong quá 

trìn  giải quyết vụ án kể từ k i t ụ lý c o đến trước t ời điểm H XX ng   án đã 

c ấp  àn  đúng các quy đ n  củ  Bộ luật tố tụng dân sự, tuy n iên   ẩm p án 

c n vi p ạm t ời  ạn c uẩn b  xét xử. Nguyên đơn, người có quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên quan đã c ấp  àn  đúng các quy đ n  củ  Bộ luật tố tụng dân sự; B  đơn 

c ư  c ấp  àn  đúng các quy đ n  củ  Bộ luật tố tụng dân sự. Về  ướng giải 

quyết vụ án, đề ng   H XX áp dụng các  iều 463, 466 củ  BLDS, c ấp n ận 

yêu c u k ởi kiện củ  nguyên đơn bà  ô      : Buộc anh  ặng Hữu P p ải có 

ng ĩ  vụ trả c o bà  ô       số tiền gốc 30.000.000 đồng. Về án p í: đương sự 

p ải c  u t eo quy đ n .  
 

      Ậ  ĐỊ   CỦ        :  
 

Căn cứ vào tài liệu, c ứng cứ đã được xem xét tại p iên t  , kết quả tr n  

tụng tại p iên t  , H XX n ận đ n :  

[1] Về sự vắng mặt củ  đương sự:  ại p iên t  , nguyên đơn bà  ô       

có mặt; b  đơn anh  ặng Hữu P mặc dù đã được     triệu tập  ợp lệ đến l n t ứ 

2 n ưng vắng mặt k ông vì sự kiện bất k ả k áng  oặc trở ngại k ác  qu n; 

người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n ông Lê  ấn H vắng mặt n ưng có đề 

ng       xét xử vắng mặt; căn cứ  iều 227 củ  Bộ luật tố tụng dân sự,     tiến 

 àn  xét xử vụ án vắng mặt anh P, ông H.    



3 

 

[2] Nguyên đơn bà T k ởi kiện yêu c u b  đơn anh P p ải có ng ĩ  vụ trả 

cho bà số tiền gốc 30.000.000 đồng, k ông yêu c u tính lãi. Xét yêu c u k ởi 

kiện củ  nguyên đơn, H XX t ấy rằng:   

 ờ “Giấy mượn tiền” đề ngày 16.10.2021 có nội dung chính anh  ặng 

Hữu P có mượn củ  bà  ô       số tiền 30.000.000 đồng, t ời  ạn trả trừ vào 

lương mỗi t áng c o đến k i  ết nợ, tại p  n cuối củ  tờ giấy nói trên có ký tên 

và g i c ữ “Đặng Hữu P”. Theo bà T, xuất p át từ c ỗ quen biết tin tưởng, bà 

t ấy  n  P đ ng gặp k ó k ăn về kin  tế và c n tiền để trả nợ nên bà c o  n  P 

mượn 30.000.000 đồng và anh P c m kết sẽ vào làm việc c o công ty củ  bà, số 

nợ sẽ được trừ vào tiền lương  àng t áng.  uy n iên s u k i gi o n ận tiền xong 

anh P cũng k ông đến làm việc c o công ty bà và cũng k ông trả nợ c o bà mà 

cố tìn  né trán , nên bà k ởi kiện. Quá trìn  giải quyết vụ án, b  đơn  n   ặng 

Hữu P cố tìn  vắng mặt,     k ông lấy được lời k  i. Tuy nhiên, qua xem xét 

toàn bộ tài liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, đủ cơ sở để H XX xác đ nh, 

hợp đồng v y ngày 16.10.2021 giữ  bên c o v y bà T với bên v y  n  P nói trên 

là  ợp đồng v y có t ời  ạn, k ông lãi suất. Do anh P k ông t ực  iện ng ĩ  vụ 

trả nợ c o bà T t eo đúng t ời  ạn nên có căn cứ để c ấp n ận yêu c u k ởi 

kiện củ  nguyên đơn bà T về việc buộc anh P p ải có ng ĩ  vụ trả nợ gốc 

30.000.000 đồng là p ù  ợp t eo quy đ n  tại các  iều 463, 466 củ  Bộ luật dân 

sự. Về lãi: bà T k ông yêu c u nên H XX k ông xem xét, giải quyết.  

 [3] Về án p í DSST: Do c ấp n ận yêu c u k ởi kiện củ  nguyên đơn, 

nên b  đơn p ải c  u án phí. Nguyên đơn bà T k ông p ải c  u án p í nên được 

 oàn lại số tiền tạm ứng án p í đã nộp. B  đơn  n  P p ải c  u  án p í tương ứng 

với số tiền nguyên đơn k ởi kiện được c ấp n ận 1.500.000 đồng (5% x 

30.000.000 đồng). 

 [4]  ề ng   củ  Kiểm sát viên tại p iên t   là p ù  ợp với n ận đ n  củ  

H XX.  

 Vì các lẽ trên,  

   Ế  ĐỊ  : 
 
 

Căn cứ K oản 2  iều 26;  iểm   K oản 1  iều 35;  iểm   K oản 1  iều 

39;  iều 147, 227 củ  Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng  iều 463, 466 củ  Bộ 

luật dân sự; Ng   quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30.12.2016 củ  Ủy b n 

t ường vụ Quốc  ội.  uyên xử:   
 

1. C ấp n ận yêu c u k ởi kiện củ  nguyên đơn bà  ô      : 

Buộc anh  ặng Hữu P p ải có ng ĩ  vụ trả c o bà  ô       số tiền 

30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).  

2. Về án p í DSST: Bà  ô       k ông p ải c  u nên được  oàn lại số 

tiền 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án p í đã nộp 

t eo biên l i số 0004517 ngày 28.9.2022 tại C i cục   i  àn  án dân sự t àn  

p ố Quy N ơn. B  đơn anh  ặng Hữu P p ải c  u 1.500.000 đồng (Một triệu, 

năm trăm nghìn đồng).    
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3. Về quyền, ng ĩ  vụ t i  àn  án: 

3.1. Kể từ ngày bản án có  iệu lực p áp luật (đối với các trường  ợp cơ 

qu n t i  àn  án có quyền c ủ động r  quyết đ n  t i  àn  án )  oặc kể từ ngày 

có đơn yêu c u t i  àn  án củ  người được t i  àn  án (đối với các k oản tiền 

p ải trả c o người được t i  àn  án) c o đến k i t i  àn  án xong, tất cả các 

k oản tiền,  àng t áng bên p ải t i  àn  án c n p ải c  u k oản tiền lãi củ  số 

tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất quy đ n  tại K oản 2  iều 468 củ  

Bộ luật Dân sự năm 2015.  

3.2.  rường  ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  t eo quy đ n  tại  iều 

2 Luật   i  àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i 

 àn  án dân sự có quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự 

nguyện t i  àn  án  oặc b  cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy đ n  tại các  iều 6, 

7 và 9 Luật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy 

đ n  tại  iều 30 Luật   i  àn  án dân sự. 

4. Về quyền k áng cáo đối với bản án:  ương sự có mặt có quyền k áng 

cáo bản án trong t ời  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt được 

quyền k áng cáo bản án trong  ạn 15 ngày kể từ ngày n ận được bản án sơ t ẩm 

 oặc được niêm yết, tống đạt  ợp lệ./.  

Nơi nhận: 

- Các đương sự;  

- VKSND, CC HADS  p Quy N ơn; 

-  AND  P.Quy N ơn;  

- Lưu. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ S    ẨM 

  ẨM      - C Ủ  Ọ    IÊ      

 

 

 

 

 rần  hị Định 

 


